Ôn tập kiến thức
	Giới từ
	Cách dùng

	In (trong, vào)
	· Chỉ thời gian dài như: tháng/năm/mùa.
· Chỉ các buổi trong ngày (trừ noon, night, midday, midnight).
· Chỉ khoảng thời gian trong tương lai.

	On (vào)
	· Chỉ ngày, ngày và tháng, hoặc một ngày lễ.
· Chỉ buổi trong ngày cụ thể.

	At (vào lúc)
	· Chỉ thời điểm cụ thể trong ngày hay giờ giấc.
· Chỉ thời điểm cụ thể hoặc 1 giai đoạn cụ thể.
· Chỉ dịp lễ (thời gian dịp lễ nói chung, không phải 1 ngày).

	By (trước/muộn nhất là)
	· Chỉ một thời điểm cụ thể trong tương lai, hoặc một thời hạn.

	Before (trước khi)
	· Chỉ thời điểm trước một mốc thời gian mà khi đó có sự kiện diễn ra

	After 
(sau khi)
	· Chỉ thời điểm sau một mốc thời gian mà khi đó có sự kiện diễn ra

	During
(trong suốt khoảng thời gian)
	· Chỉ một khoảng thời gian cụ thể một điều gì đó xảy ra trong suốt thời gian đó

	Over (qua suốt khoảng thời gian)
	· Chỉ một khoảng thời gian hành động nào đó xảy ra 1 số lần trong thời gian đó

	For (trong khoảng thời gian)
	· Chỉ độ dài thời gian của hành động nào đó đã và đang diễn ra

	Since (kể từ khi)
	· Chỉ mốc thời gian của hành động nào đó xảy ra đã và đang diễn ra

	Till/Until/Up to/Up until  (cho tới khi)
	· Chỉ mốc thời gian mà một hành động kéo dài tới khi đó

	Between (giữa)
	· Chỉ giữa 2 mốc thời gian mà một hành động diễn ra trong khoảng đó

	Past (quá/hơn)
	· Chỉ giờ hơn khi nói giờ
· Chỉ thời gian của hành động nào đó trễ hơn một mốc thời gian của nó

	From … to/ till/ until… (từ…đến…)
	· Chỉ 2 mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của hành động nào đó

	Within (trong vòng)
	· Chỉ khoảng thời gian mà hành động diễn ra và được hoàn thành trong thời gian đó


Bài tập 1: Điền giới từ chỉ thời gian phù hợp gợi ý về nghĩa của câu.
1. I usually get up late  the morning. 
2. The meeting is Friday.  
3. I will call you 6 p.m.
4. The store is open 10pm. 
5. I fell asleep class. 
6. The meeting will take place 10am and 12pm 
7. Please wash your hands  eating. 
8. I will be away  a week. 
9. I will see you at the park  5pm 
10. I have been living in Hanoi  2010.
11. I will be working 8am until 6pm today 
12. The party went on midnight. 
13. I will finish the project  a week 
14. Technology has advanced rapidly  the past few years. 
15. Please finish your homeworktomorrow. Check answer
Bài tập 2: Fill in the blanks with “AT / IN / ON” as in the example:
1. We always go on holiday ….. in ……. summer.
2. My mother usually goes shopping …………….. Friday morning.
3. I always do my homework ……………… the evening.
4. The circus usually comes to our town ………………. spring.
5. Sophia’s birthday is …………… May 16th.
6. I usually get up ……………….. seven o’clock.
7. My favorite television programme begins …………… 6:30 …………. the evening.
8. Sometimes it snows ……………….. winter.
9. My friend’s birthday is ……………… June.
10. Some birds and animals come out ……………… night.
D) Fill in the blanks using the correct prepositions
1. My lesson starts _____ five o'clock.
a) on
b) at
c) in
2. My father usually buys a newspaper ____ the morning.
a) on
b) at
c) in
3. We wear warm clothes _____ winter.
a) on
b) at
c) in
4. We get presents ____ Christmas.
a) on
b) at
c) in
5. I usually visit my grandparents _____ Sunday afternoon.
a) on
b) at
c) in
6. John's birthday is ______ August 16th.
a) on
b) at
c) in
7. The film finishes ______ 9:30.
a) on
b) at
c) in
8. The supermarket is closed _____ Sunday.
a) on
b) at
c) in
E) Fill in "AT", "IN" or "ON":
My birthday is .... on ..... the 30th of July. Last year I had a great day. I got up ..............
8 o'clock ............. the morning and tidied the house. Then ............. the afternoon I went into town with my friend to buy food for the party. The party started ............. 7 o'clock .......... the evening and didn't stop until very late ............. night! .............. the 31st of July I was very tired, so I went to bed early ............. the evening.
F) Fill in the spaces in the invitation with "IN","ON" or "AT":
	I'm going to have a party! I hope you can come!!
It's going to start ......... 5 o'clock ........ the afternoon .......... the second Saturday ......... August. We're going to have it in Tom's house on Wilton Avenue. There's a big garden and we're going to have the party in the garden.
Did you know that my birthday is ........ the eighth? But as you can see, the party is going to be .......... the tenth. Why? Parties are better .......... the weekend!
BIRTHDAY PRESENTS WELCOME ANYDAY!!!!


G) Put in at, on or in.
1. Mozart was born in Salzburg in 1756.
2. I haven't seen Kate for a few days. I last saw her .... Tuesday.
3. The price of electricity is going up .... October.
4. .... weekends, we often go for long walks in the country.
5. I've been invited to a wedding .... 14 February.
6. Jonathan is 63. He'll be retiring from his job .... two years time.
7. I'm busy just now, but I'll be with you .... a moment.
8. Jenny's brother is an engineer, but she doesn't have a job .... the moment.
9. There are usually a lot of parties .... New Year's Eve.
10. I don't live driving .... night.
11. My car is being repaired at the garage. It will be ready .... two hours.
12. The telephone and the doorbell rang .... the same time.
13. Mary and David always go out for dinner .... their wedding anniversary.
14. It was a short book and easy to read. I read it .... a day.
15. .... Saturdaty night I went to bed .... midnight.
16. We travelled overnight to Paris and arrived .... 5 o'clock .... the morning.
17. The course begins .... 7 January and ends sometime .... April.
18. I might not be at home .... Tuesday morning , but I'll be there .... the afternoon.
Đáp án & Hướng dẫn:
2. I last saw her on Tuesday
3. in
4. at
5. on
6. in
7. in
8. at
9. on
10. at
11. in
12. at
13. on
14. in
15. On Saturday night .... at midnight
16. at 5 o'clock .... in the morning
17. on 7 January .... in April
18. at home on Tuesday morning .... in the afternoon
Bài 3: Which is correct a, b or both of them?
	1. a, I'll see you on Friday.
	both

	b, I 'll see you Friday.
	

	2. a, I'll see you on next Friday.
	b

	b, I'll see you next Friday.
	

	3. a, Paul got married in April.
	.....

	b, Paul got married April.
	

	4. a, They never go out on Sunday evenings.
	.....

	b, They never go out Sunday evenings.
	

	5. a, We ofte have a short holiday on Christmas.
	.....

	b, We often have a short holiday at Christmas.
	

	6. a, What are you doing the weekend?
	.....

	b, What are you doing the weekend?
	

	7. a, Will you be here on Tuesday?
	.....

	b, Will you be here Tuesday?
	

	8. a, We were ill at the same time.
	.....

	b, We were ill in the same time.
	

	9. a, Sue got married at 18 May 1996.
	.....

	b, Sue got married on 18 May 1996
	

	10. a, He left school last June.
	.....

	b, He left school in last June.
	


Đáp án & Hướng dẫn:
3. a
4. both
5. b
6. b
7. both
8. a
9. b
10. a
[bookmark: baitap2]Bài tập At, On, In (phần 2)
Bài 1: Complete the sentences. Use at, on or in + the following:
the evening about 20 minutes 1492 the same time
the moment 21 July 1969 the 1920s night
Saturdays the Middle Ages 11 seconds
1. Columbus made his first voyage from Europe to America in 1492.
2. If the sky is clear, you can see the stars ......
3. After working hard during the day, I like to relax ......
4. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon ......
5. It's difficult to listen if everyone is speaking ......
6. Jazz became popular in the United States ......
7. I'm just going out to the shop. I'll be back ......
8. (on the phone) "Can I speak to Dan?" "I'm afraid he's not here ......"
9. Many of Europe's great cathedrals were built ......
10. Ben is a very fast runner. He can run 100 metres ......
11. Liz works from Monday to Friday. Sometimes she also works ......
Đáp án & Hướng dẫn:
2. at night
3. in the evening
4. on 21 July 1969
5. at the same time
6. in the 1920s
7. in about 20 minutes
8. at the moment
9. in the Middle Ages
10. in 11 seconds
11. on Saturdays
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